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ề ặ ạ
ầ

Độ ứ ố

Đấ ố ể đượ ử ụ ều lĩnh vực đị ỹ ậ ấ ề
ạt độ ủ ố ố ề ủ ấm đệm đượ ố ề

ả năng cung cấ ệ ứ ầ ặ ấm hơn là hiệ ứ ẳ ục đích củ ử ụ
ầm để ỏ ủa Neoweb như mộ ấ ề ể ịu đượ ả ứ ấ ố

ứ ất màng để phân tích độ ổn đị ủ ốc đượ ố ứ ề ặ ữ
đất đã đượ đun Young của đấ ọc Neoweb thu đượ ừ đun đàn hồ ủa đấ

ố đun kéo củ ố ằ ử ụ ột phương trình thự ệ

as a flexible slab foundation 

soil was considered. The Young’s modulus of neoweb 

ớ ệ
ệ ạ ụ ệ ống ô ngăn hình mạ

ộ ệ ố ố ền đấ ấ ạ ạng lướ
ạ ổ ữ ngăn được đụ ỗ ạo nhám để ạ ả

năng thoát nướ ạng lưới ngăn hình tổ ong làm tăng diệ
ố ả ọ ấ ần, tăng góc ma sát trong của đấ

ố ổ ong và tăng cường độ ị ả ủa đấ ế ạ ộ ớp đệ
ều có cường độ ị ốn và độ ứ ụ ả

ối đa độ ẳng đứ ền đấ ế
ệ ố ệ ổn đị ố ề

đượ ứ ể ại ISRAEL. Neoweb đượ ạ ừ ộ
ỗ ợ ồ ề ắ ế ột cách đồ ộ ợ ấ

ồm độ ề ứ ỏ ớ ự ổn đị
thướ ứ ắ ừ ế ủ

ợ ấ ị ịu đượ ấ ửa, nướ
do đó có độ ở ệ ấ ất đi các đặ ỹ ậ
dướ ỳ ế ữ ệt độ ấ ấ ệt độ ừ
đế C. Độ ền trong môi trườ ự nhiên đạt 50 năm trong điề

ệ ắ ệ ất. Các thanh neo đượ ề ằ ữ
ệ ố ớ ớ ải Đị ỹ ậ ền đất. Ngăn cách đấ ữ ả
ệ ậ ệ ấp bê trong theo ba phương, tạo ra cường độ ị

ừng phương. Kế ấu ô ngăn hình mạ ổ ợ
polymer đồ ộ ủ ạ ề ố ữ ắ ố ậ

ệ ấ ừ đấ ồng, đá dăm, sỏ ội đế

Ô ngăn Neoweb

ệ ống Neoweb đã đượ ụ
ủ ợ ấ ề ốc gia như làm móng, đườ

ạ ặ ở ạc Siberia, đườ ẫ ế ị ở ạ
Sahara, đườ ẫ ừ ền đất sét bão hòa, đườ
ắ ở ệ ố ả ệ kênh và tườ ắ ở Hawall… 
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ụ ả

Đặ ấn đề ứ ụ ố ổn đị trượ
ố

Đệm Neoweb đượ ử ụ ộ ệ ố đấ
ạ ề ủ ể điề ỉ ộ ệ ả
ố đấ ằ ố ủ ần đây, nhữ ệ ả ọ
ủ ệ ử ụng Neoweb để tăng khả năng chị ả ủa đấ ảm độ

lún chân móng đã đượ ộ ố ứu điề ộ
ự ộ ự

ộ ự

ộ ự ộ ự
ộ ự ộ ự
ộ ự (2009) đã xem xét các lớp đượ ố Neoweb dướ

ền đắ ợ ằ ớ ủ ế ạt độ ạ
ệ ứ ệ ứ ứ ấ ọ ệ

ứng màng. Dash (2010) cũng chỉ ằ ấm đệ ạt độ
như mộ ấ ộ ề ự ớp đất bên dướ

ố ạ ề ộng hơn.
ấ ả ứ ệ ả ủ ệ ố

để ả năng chị ực và độ ủ ền móng đã đượ
ả ất ít báo cáo đượ ố ề ứ ụ ủ

ệ ữ ạ ấ ố
đã thự ệ ử ệ ủ tường đượ ố ằ

để ể ủ ấ ồ ự ế ạ
ặt tường và độ ủ ặ ế ả ủ ọ ấ ằ ự

tăng chiề ủ ể đượ ấ ự ố tương 
ự như các lớp lưới đị ỹ ậ ộ ự (2009) đã 

ỉ ằ ể đượ ử ụng thành công để ạ
tườ ọ ực cũng như các lớ ố

Phân tích độ ổn đị ủ ốc đã đượ ề
ệ ấ ề ạ độ ủa các sườ ố

đượ ố ằ ụ ủ
ế ả ủ ứu sườ ốc đượ ố ằ

Trong các phân tích, Neoweb được mô hình hóa như phầ ử
ầ ể ả ứ ấ ố ứ ấ ệ ố

ị ủ ề ặt hư hỏ ọng đượ ậ ằ
ử ụng phương pháp giảm cường độ ợ ệ ủ
ứ ố cũng đượ ằ ế ả ớ

đượ ố ự ệ

ấn đề ế

ệ ằ ứ ấ ứ ợp tương 
đương thích hợp để ỏ ủ ộ ự

ộ ự
ấ ả ứ ứ ợp tương đương đã 

đượ ử ụng để ướ ả năng chị ực và độ ủ ề
đượ ố ằ . Ngoài ra, không có báo cáo nào đượ
ố ề ứ ợp tương đương để có đượ ệ ố ủ

ốc gia cườ ộ
ự ỉ ằ ệ ố ổn đị ốc tương đố

ạ ả ới mô đun đàn hồ ủa đất. Do đó, có vẻ như độ ứng tương 
đương củ ảnh hưởng đáng kể đế ệ ố ủ

ốc. Do đó, trong trườ ợ ộ ững đặ
ủa gia cườ ứ ợp tương đương bị ỏ

ỉ xem xét cường độ ế ủa mô hình tương đương làm tăng 
ệ ố

Do độ ứ ắ ố ạt độ ủ ớ eb tương tự
như mộ ầ ặ ấ ộ ự

ộ ự ộ ự, 2007). Trong trườ ợp này, độ
ứ ốn (EI) đóng mộ ọng để ả ế ạng và tăng 
ệ ả ủ ệ ố 001) đã chỉ ằ ệ

xét độ ứ ố ủ ố ể làm tăng khả năng chị ự ủ
đấ ộ ự (2007) đã thự ệ ử ệ

ấ ằng đệ ạt động như mộ ộ ậ ố
ằng cách tăng độ ủa đệ ầ ở ếm ưu thế

ộ ự (2010) đã chỉ ằ ả ể ả ọ
ốn đáng kể ứ ấ ộ ự

ậ ấ ằng môđun và chiề ủ ầ
vào độ ứ ủ ầ

ề đường đắp và độ ố ề ủ
ớn hơn nhiề ớ ề ộ ủ ộ ặ ắ ề

ể đượ ử ụng để đơn giả ấn đề ộ ự
ộ ự ẽ sơ 

đồ ủ ề ặt hư hỏ ực tác độ ố ố
đượ ọa trong Hình 3. Như đã thấ ần lượ ự
căng, mômen uố ự ắ ủ ố Neoweb. Hơn nữ ự
ắ ự ụ ề ặt hư ỏ ọng lượ ủa đấ ả
ọng q(y) và P(y) tương ứng tác độ ề ặ ả ự ề

đấ ở đáy Neoweb. Ngoài ra,   ứ ặ
ở trên cùng và dướ ủa Neoweb, và h là độ ủa Neoweb. Như 
đượ ể ệ ực căng, mômen uố ự ắ ủ

ạ ữ ẫn đến tăng hệ ố ủ ố
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ụ ả

Đặ ấn đề ứ ụ ố ổn đị trượ
ố
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đồ ủ ề ặt hư hỏ ực tác độ ố ố
đượ ọa trong Hình 3. Như đã thấ ần lượ ự
căng, mômen uố ự ắ ủ ố Neoweb. Hơn nữ ự
ắ ự ụ ề ặt hư ỏ ọng lượ ủa đấ ả
ọng q(y) và P(y) tương ứng tác độ ề ặ ả ự ề

đấ ở đáy Neoweb. Ngoài ra,   ứ ặ
ở trên cùng và dướ ủa Neoweb, và h là độ ủa Neoweb. Như 
đượ ể ệ ực căng, mômen uố ự ắ ủ

ạ ữ ẫn đến tăng hệ ố ủ ố

Sơ đồ – Cơ chế ạ ực tác độ ố
đượ ố

ự ủ ầ ử ố Neoweb đượ
ấ ề ủ ể ấ ế
ạt đấ ạt động như mộ ế

đệ ứng hơn phân phố ạ ứ ấ ộ ự ộ g hơn và do 
đó giá trị ủ ả ọ  (x) tác độ ặ ều hơn tả

ọ  ở dướ ủ ớp Neoweb. Do đó, tả
ả   ạ ộ ẫn độ ằ

ộ ầm, cường độ ủ ố
được huy động cao và do đó hai lự ạ ữ ) đố ớ ụ

ủ ầ ự đóng góp củ ệ ứ ố
Neoweb đượ ằ ộ ủ ự ồ
ự ầ ực tác độ ủ ạt đất trong ô) đố ớ
ụ ần lưu ý rằ ầ ử đấ ả

năng chố ạ ứ ất nén nhưng không có khả năng chố ạ ứ
ất kéo. Do đó, lự ầ ịu đượ ở ấm đệ

ằ ự ồ ạ ủ ắ ộ
 ể thu được phương trình sau:

–
trong đó M ố ủ ố neoweb. Do đó, mô hình đệ
neoweb như mộ ầ ề ợp lý để ỏ ống như 

ộ ấ ể ịu đượ ả ứ ấ ố ứ ấ

ự ủ ầ ử ố

Ứ ụng phương pháp số để ố ổn đị
trượ ố ằ

Chương trình sai phân phầ ử ữ ạ
Analysis of Continua) PLAXIS đã đượ ụ ứ
để điề ủ ố ố Neoweb. PLAXIS đã đượ ộ
ố ứ ử ụ ộ ự

2009, 2010) để ứ ệ ố ủ ố ố ằ
phương pháp giảm cường độ (SRM). Trong phương pháp này, các thông 
ố cường độ ủa đất đượ ả ống cho đến khi độ ố ở

ổn định. Do đó, hệ ố an toàn đượ ỷ ố ữ ố cườ
độ ban đầ ố cường độ ả ớ ạ

ứ ạng hư hỏng khác nhau như hư hỏ ờ
hư hỏng kéo căng đượ xác đị ố ể

Lướ ố và điề ệ

ột lưới cao 30 m và dài 50 m được coi là đạ ệ
ố ế ạ ẳng (Hình 5). Lưới tương đố ị

đượ ử ụ ầ ốc trong khi lưới thô đượ ử ụng xa hơn từ
đỉ ủ ốc. Ngoài ra, biên đáy và biên bên củ ề ố
đượ ấy đủ ớ ố để ảnh hưở ủa biên. Biên dướ
cùng được xác đị ố ạ ển độ ọi hướ
các đườ ọ ị ạ ế theo hướ ự ể
theo hướ ẳng đứ

ờ ạ ạm vi đất điể

Đặ ậ ệ ố

ứ ạ ủ Coulomb đượ ử
ụ ấ ủa đất. Để ứ ảnh hưở ủ ứ ố ắ
ủa đất, ngườ ấ ủa đất: đấ ớ

 (FOS = 1,24 và 0,52 tương ứ ớ  

) và đấ ớ 

tương ứ ớ   ớp Neoweb đượ
ằ ử ụ ầ ử ầ ể ả ứ
ấ ố ứ ấ ầ ử ầ ầ ử ề ớ ậ

ự ị ế ị ế ạ ỗ ố ứ
ầm đượ ả đị ạt động như mộ ậ ệu đàn hồ ế

ớ ả ớ ạ ạ ọ ụ ằ
ộ ầ ạt độ ống như mộ ấ ệ
ố ị ố đầ ầ ầ ử ầ

ệ ặ ắ
ụ (I), (3) mô đun đàn hồ ), (4) cường độ ả ị

đỉ ọ ụ (tens.)), (5) cường độ ả ọ ụ
ật độ  ộ ủa đấ ầ ử ầm Neoweb đượ ử

ụ ố được đưa ra trong Bả
đun Young của đấ ố Neoweb thu đượ ừ độ ứ

tương đương của đấ ọ ự ệ ụ
trên đấ ọ ộ ự
đề ất phương trình sau để ể ị môđun Young của đấ ố

) theo môđun riêng củ ậ ệ ố



JOMC 50

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 13 Số 01 năm 2023

môđun Young của đấ ố ứ ấ
ạ ề ữ ủ ớ 

 

ố môđun trong phương trình trên tương ứ ớ ố môđun 
Chang (1970) đề ất. Do đó, mô 

đun Young của đấ ố ụ ộ ứ ất và nó cũng 
ị ảnh hưở ởi các đặ ủ ậ ệ ố mô đun 

ủa đấ ố đượ ả định là 500 kPa và 200 kPa đố
ới đất cát và đấ , tương ứng. Ngoài ra, độ ố ủ ực đấ

bên đố ới đất cát và đấ ần lượt đượ ần lưu 
ằ ị ố được ướ ần đúng bằ

các báo cáo đượ ố ằ ố ự ệm liên quan đế ệ
ố Neoweb như Latha cùng cộ ự

ộ ự

ả ấ ủa đấ ầ ử ầm Neoweb đượ ử ụ
ố

ấ ủa đấ
ọng lượng đơn vị

Mô đun Young’s (MPa)
ệ ố Poisson’s

ố cường độ ắ Trườ ợ 

Trườ ợ 

ấ ủ
ề

  

Mô đun cát tuyế
Cường độ ả
Cường độ ả

ấ ệ

ố ệ ứ ấ ắ ệ ế ạ ữ
đấ ền đượ ự trượ

ứ
  

trong đó F ự ắ ạ ệ đấ  ầ
lượ ự ệ ế ữa Neoweb và đấ

ự ế ạ ệ
ứ ự ủ ệ

đất được xem xét tương ứ  ị ủ
ệ đấ đượ ử ụng trong bài báo này tương tự như giá trị

đượ ử ụ ở ộ ự
ộ ự ứ

ầ ử ấm đàn hồ ế ặ ầ ử ấu trúc lưới đị ỹ
ật đượ ử ụng để ự ố ề ần lưu 
ằ ẽ ợp lý hơn nế ả ử ị ủ   ở

cùng và dướ ủ ầ ầ ớ ệ ế ữa đấ
và đất. Do đó, kế ả thu đượ ừ ứ ẽ ậ

ọng. Ngoài ra, độ ứ ến và độ ứ ắt đượ
ế ị ủa FLAC như sau:

𝑘𝑘𝑛𝑛 = 𝑘𝑘𝑠𝑠 = 10 × 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [𝐾𝐾 + 4/3𝐺𝐺
𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

]

trong đó K và G là môđun khối và môđun cắt, tương ứ
ề ộ ỏ ấ ủ ề ề theo hướ ế

ứu này, độ ứ ến và độ ứ ắt đượ

ế ả ố
ợ ệ ủ ố đượ ằ

ế ả ới hai báo cáo đượ ố ử ệ ục đích củ ệ
ận đầu tiên là để xác minh tính năng củ ớ ầm đơn như là sự

ố Neoweb. Cũng cầ ấ ạ ằ ể ế ố ấ ủ
ả ữ ệ ự ệ ề ệ ử ụ ề

ớp Neoweb trong các sườ ốc. Do đó, để ậ ố
ố ề ớ ứ hai đượ ử ụng để

tính năng củ ề ớ ầm như là gia cố lưới đị ỹ ậ ở ố

Công trình đắp đấ ền đấ ế
ộ ự (2000) đã tiế ử ệ

ệ ền đắp đượ ố ở ề
đắp đượ ế ấ ộ ớ ớp đấ ề

ọng lượng đơn vị . Hơn nữ ự
dính và mô đun Young của đấ ần lượ ề
cao và môđun củ ần lượ
ớ ộ ử ền đắp đượ ự ằ ớ
ọng lượng đơn vị ự ần lượ

ảnh sơ đồ ủa mô hình kè đượ ọn để
đượ ọ

Sơ đồ mô hình kè đượ ứ ở
ộ ự

Để ự ố ấm đệm đượ ố ằng Neoweb đượ
ỏng như mộ ầ đun Young của đấ ố

và do đó mô đun Young của đất đượ ố ằng Neoweb đượ
ừ độ ứng tương đương của đấ ọ

ự ủ ặ ữa đấ – ầ
móng đượ ả định tương ứ  và 2/3c. Độ lún đồng đều đượ
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môđun Young của đấ ố ứ ấ
ạ ề ữ ủ ớ 

 

ố môđun trong phương trình trên tương ứ ớ ố môđun 
Chang (1970) đề ất. Do đó, mô 

đun Young của đấ ố ụ ộ ứ ất và nó cũng 
ị ảnh hưở ởi các đặ ủ ậ ệ ố mô đun 

ủa đấ ố đượ ả định là 500 kPa và 200 kPa đố
ới đất cát và đấ , tương ứng. Ngoài ra, độ ố ủ ực đấ

bên đố ới đất cát và đấ ần lượt đượ ần lưu 
ằ ị ố được ướ ần đúng bằ

các báo cáo đượ ố ằ ố ự ệm liên quan đế ệ
ố Neoweb như Latha cùng cộ ự

ộ ự

ả ấ ủa đấ ầ ử ầm Neoweb đượ ử ụ
ố

ấ ủa đấ
ọng lượng đơn vị

Mô đun Young’s (MPa)
ệ ố Poisson’s

ố cường độ ắ Trườ ợ 

Trườ ợ 

ấ ủ
ề

  

Mô đun cát tuyế
Cường độ ả
Cường độ ả

ấ ệ

ố ệ ứ ấ ắ ệ ế ạ ữ
đấ ền đượ ự trượ

ứ
  

trong đó F ự ắ ạ ệ đấ  ầ
lượ ự ệ ế ữa Neoweb và đấ

ự ế ạ ệ
ứ ự ủ ệ

đất được xem xét tương ứ  ị ủ
ệ đấ đượ ử ụng trong bài báo này tương tự như giá trị

đượ ử ụ ở ộ ự
ộ ự ứ

ầ ử ấm đàn hồ ế ặ ầ ử ấu trúc lưới đị ỹ
ật đượ ử ụng để ự ố ề ần lưu 
ằ ẽ ợp lý hơn nế ả ử ị ủ   ở

cùng và dướ ủ ầ ầ ớ ệ ế ữa đấ
và đất. Do đó, kế ả thu đượ ừ ứ ẽ ậ

ọng. Ngoài ra, độ ứ ến và độ ứ ắt đượ
ế ị ủa FLAC như sau:

𝑘𝑘𝑛𝑛 = 𝑘𝑘𝑠𝑠 = 10 × 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 [𝐾𝐾 + 4/3𝐺𝐺
𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛

]

trong đó K và G là môđun khối và môđun cắt, tương ứ
ề ộ ỏ ấ ủ ề ề theo hướ ế

ứu này, độ ứ ến và độ ứ ắt đượ

ế ả ố
ợ ệ ủ ố đượ ằ

ế ả ới hai báo cáo đượ ố ử ệ ục đích củ ệ
ận đầu tiên là để xác minh tính năng củ ớ ầm đơn như là sự

ố Neoweb. Cũng cầ ấ ạ ằ ể ế ố ấ ủ
ả ữ ệ ự ệ ề ệ ử ụ ề

ớp Neoweb trong các sườ ốc. Do đó, để ậ ố
ố ề ớ ứ hai đượ ử ụng để

tính năng củ ề ớ ầm như là gia cố lưới đị ỹ ậ ở ố

Công trình đắp đấ ền đấ ế
ộ ự (2000) đã tiế ử ệ

ệ ền đắp đượ ố ở ề
đắp đượ ế ấ ộ ớ ớp đấ ề

ọng lượng đơn vị . Hơn nữ ự
dính và mô đun Young của đấ ần lượ ề
cao và môđun củ ần lượ
ớ ộ ử ền đắp đượ ự ằ ớ
ọng lượng đơn vị ự ần lượ

ảnh sơ đồ ủa mô hình kè đượ ọn để
đượ ọ

Sơ đồ mô hình kè đượ ứ ở
ộ ự

Để ự ố ấm đệm đượ ố ằng Neoweb đượ
ỏng như mộ ầ đun Young của đấ ố

và do đó mô đun Young của đất đượ ố ằng Neoweb đượ
ừ độ ứng tương đương của đấ ọ

ự ủ ặ ữa đấ – ầ
móng đượ ả định tương ứ  và 2/3c. Độ lún đồng đều đượ

ụ ề ặ ủ ền đắ ằ ụ ể ị ẳ
đứ ằ ạ ấ ả đỉ ủ ền đắ ự

ữ ế ả ự ệ ế ả ố đượ ể ệ
Như đã thấ ự ố ấ ố ữ ế ả ự ệ

ế ả ố ở ực cao hơn, các giá trị ủ ế ạ
ủ ốc và độ ồ ề ặ ố ớn hơn giá trị

ủ ữ ệ ự ệm. Điề ể ự ế ử
ệ ệm, xu hướ ế ạ ủa đất đắ

ảm do ma sát bên đặ ệ ở ực cao hơn. Ngoài ra, trong p
ố, đất sét đượ ả đị ẻo hoàn toàn đàn hồi và do đó độ ứ
ủa đấ ị đánh giá thấp hơn.

ữ ế ả ố và phép đo thự ệ ủ
ộ ự

Móng băng trên cát gia cố lưới đị ỹ ậ ộ ốc đấ
ề

El Sawwaf (2007) đã tiế ử ệ
ệm để ứ ủ ự

ố ử ệ ộ ớp đấ ềm có độ
ọng lượng đơn vị đã đượ ử ụng. Hơn

ữ ực dính và mô đun Young của đấ ề ần lượ
000 kPa. Ngoài ra, độ ọng lượ

ma sát và mô đun Young của cát đượ ế ần lượ

ầ ử ầ ầm đượ ử ụng để
hình hóa các gia cườ ần lưu ý rằ ị ủa độ

không được xác đị ởi El Sawwaf (2007). Nói chung, độ
thay đổ ừ 1 mm đến 3 mm. Do đó, h = 1 và 3 mm đượ

coi là độ ủ ầm để ậ ữ ệ ố ữ
ự ệ ố đượ ể ệ

ự tương thích tố ữ ữ ệ ự ệ
ữ ệ ố ự ế ả thu đượ ự ảm độ ừ

ố ẫn đế ả ố ớ ấ ừ
ống 0,0011 kNm/m. Trong trườ ợp này, độ ứ ố ở
ự ế không đáng kể ố ầm đóng vai trò như gia cố

ế ả ố ớ ữ ệ ự ệ ủ

ế ậ ế ị
ế ậ

ục đích củ ử ụ ầm để ỏ
ủ ớp Neoweb như mộ ấm móng đàn hồ ể ịu đượ

ể ả ố ứ ất màng để phân tích độ ổ đị
ủ ốc đượ ố ự ế ả thu đượ ừ

ứ ể ế ậ
ố ợ ệc tăng hệ ố ả

ế ạ ủ ốc do cường độ ị ố ủ
ố

ố ạt độ ống như mộ ấ ộ
ể ạ ế ề ặt hư hỏ ể ố ạ ả ọ
ộ ự ộng hơn nhiề

ế ị

ầ ứ ảnh hưở ủ ố sau đế ệ ố ổ
định trượ ố ố ằ

Ảnh hưở ủa độ ủ ớ đầ
Ảnh hưở ủ ố lượ ớ
Ảnh hưở ủa các đặc điể ủ
Ảnh hưở ủa các đặ ứ ố ắ
Ảnh hưở ủ ệ ặt đất đế ố ố

ệ ả
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